
STT Mã lớp học phần Số tín chỉ Giáo viên Phòng học Lịch học

1
30TRA111-Âm nhạc và cảm thụ âm nhạc 

D2020 (N01)
2 Nguyễn Vũ Thứ 3, 6 (T1-5)

2
30TRA123-Chủ nghĩa xã hội khoa học D2020 

(N01)
2 Bùi Ngọc Mai Thứ 3, 5 (T1-5)

3
20TRA015-Dân số MT và phòng chống ma 

túy C2019 (N01)
2 Nguyễn Như Toản Thứ 4, 5 (T1-5)

4 30TRA126-GDQP_AN1 D2018 (N01) 3 Nguyễn Văn Minh Thứ 2, 4, 6 (T11-13) 

5 30TRA127-GDQP_AN2 D2018 (N01) 2 Nguyễn Thị Thu Hiền Thứ 2, 4, 6 (T11-13) 

6 30TRA045-GDTC1 D2018 (N01) 1 Phạm Tràng Kha Thứ 2, 4 (T1-4) 

7 30TRA045-GDTC1 D2018 (N02) 1 Bùi Mạnh Dương Thứ 3, 5 (T1-4) 

8 30TRA046-GDTC2 D2018 (N01) 1 Vũ Minh Cường Thứ 3, 5 (T1-4) 

9 30TRA003-GDTC2 D2018 (N01) 1 Phạm Tràng Kha Thứ 2, 4 (T7-10) 

THỜI KHÓA BIỂU DỰ KIẾN (MỞ LỚP RIÊNG) 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH THỦ ĐÔ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Âm nhạc và cảm thụ âm nhạc

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Dân số MT và phòng chống ma túy

Giáo dục Quốc phòng An ninh 1

Giáo dục Quốc phòng An ninh 2

Giáo dục thể chất 1

Giáo dục thể chất 2

Giáo dục thể chất 3



STT Mã lớp học phần Số tín chỉ Giáo viên Phòng học Lịch học

10 30TRA003-GDTC2 D2018 (N02) 1 Bùi Mạnh Dương Thứ 3, 5 (T7-10) 

11 30TRA003-GDTC2 D2018 (N03) 1 Vũ Minh Cường Thứ 3, 5 (T7-10) 

12 30TRA037-Giáo dục học D2017 (N01) 3 Tạ Chí Thành Thứ 3, 5 (T1-5)  

13
30TRA122-Kinh tế chính trị Mác-Lênin 

C2017 (N01)
2 Nguyễn Thu Hạnh Thứ 2, 6 (T1-5)

14
30TRA125-Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

D2018 (N01)
2 Nguyễn Văn Tuyên Thứ 2, 3 (T1-5)

15 30TRA024-Tiếng Trung Quốc C2017 (N01) 5
Nguyễn Thị Thanh Hương 48 

tiết, Phạm Hữu Khương 42 tiết
Thứ 2, 3 (T6-9), Thứ 5 (T1-4)

16 30TRA136-Tin học C2017 (N01) 2 Ngô Thúy Ngân Thứ 3, 5 (T1-5)

17
20TRA021-Tư tưởng Hồ Chí Minh D2018 

(N01)
2 Nguyễn Thị Thành Thứ 2 (T1-5)

18 30TRA121-Triết học Mác-Lênin D2018 (N01) 3 Trần Thị Thơm Thứ 3, 5 (T6-10)

19
20TRA022-QLHCNN Ngành &PLĐC C2017 

(N01)
2

Hoàng Thúc Lân/ Bùi Hồng 

Ngọc
Thứ 3, 5 (T1-5)

20 30LAW014-Công pháp quốc tế D2018 (N01) 3 Bùi Hồng Ngọc Thứ 2, 3, 4 (T1-3)

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Giáo dục học

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

Tiếng Trung Quốc

Tin học

Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Triết học Mác-Lênin

Quản lí hành chính nhà nước Ngành và PLĐC 

Công pháp quốc tế



STT Mã lớp học phần Số tín chỉ Giáo viên Phòng học Lịch học

21
30LAW010-Chuyên đề giới thiệu hệ thống 

pháp luật VN D2017 (N01)
2 Vũ Thị Uyên Thứ 4, 6 (T1-5) 

22
30LAW025-Kĩ năng soạn thảo văn bản hành 

chính thông dụng D2018 (N01)
2 Trần Thị Lệ Hằng Thứ 2, 3 (T1-5) 

23 30LAW032-Luật đầu tư D2017 (N01) 3 Đào Thị Hồng Ngọc Thứ 4 (T4-5) Thứ 6 (T6-10) 

24 30LAW005-Luật hành chính  D2017 (N01) 3 Cao Phan Long Thứ 2, 3, 5 (T10-12) 

25 30LAW003-Luật hiến pháp D2018 (N01) 2 Cao Phan Long Thứ 2, 3 (T6-10) 

26 30LAW018-Luật lao động D2017 (N01) 3 Nguyễn Ngọc Lan Thứ 5, 6 (T2-5) 

27 30LAW023-Luật môi trường D2017 (N01) 3 Nguyễn Ngọc Lan Thứ 7, Chủ nhật (T2-5) 

28
30LAW120-Luật tài chính ngân hàng D2019 

(N01)
3 Nguyễn Phương Thảo Thứ 2, 3 (T6-10) 

29 30LAW019-Luật thương mại 2 D2018 (N01) 3 Trần Thị Lệ Hằng Thứ 2, 3 (T6-10) 

30
30LAW006-Pháp luật cộng đồng ASEAN 

D2018 (N01)
2 Đào Thị Hồng Ngọc Thứ 5, 7 (T6-10) 

Luật Lao động

Chuyên đề giới thiệu hệ thống pháp luật VN

Kĩ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng

Luật đầu tư

Luật hành chính 

Luật hiến pháp

Luật môi trường

Luật tài chính ngân hàng

Luật thương mại 2

Pháp luật cộng đồng ASEAN



STT Mã lớp học phần Số tín chỉ Giáo viên Phòng học Lịch học

31
30LAW016-Pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng D2018 (N01)
2 Bùi Hồng Ngọc Thứ 2, 3, 4 (T4-5) 

32
30P0L048-Thể chế chính trị thế giới đương 

đại D2018 (N01)
2 Nguyễn Thu Hạnh Thứ 2, 6 (T6-10)

33
30LAW004-Xây dựng văn bản pháp luật 

D2017 (N01)
3 Trần Thị Lệ Hằng Thứ 4, 7 (T1-5) 

34 30EUD002-Logic học D2017 (N01) 2 Bùi Ngọc Mai Thứ 2, 4, 6 (T10-12) 

35 30PRI120-Cơ sở lý thuyết toán1 C2017 (N01) 3 Nguyễn Thị Thuỷ Thứ 4, 6 (T1-5) 

36
30LIT024-Thơ và mấy vấn đề về thơ VN hiện 

đại D2018 (N01)
2 Nguyễn Thị Thanh Huyền Thứ 2, 6 (T1-5)

37 30LIT012-Văn bản Hán Nôm D2018 (N01) 3 Nguyễn Văn Phương Thứ 2, 6 (T1-5)

38
30PRE056-Tâm lý lứa tuổi mầm non C2018 

(N01)
3 Vũ Thúy Hoàn Thứ 3, 5 (T6-10) 

39 30MAT002-Đại số tuyến tính C2018 (N01) 4 Nguyễn Thị Lê Thứ 3, 5 (T1-5) 

40
30PRI075-Cơ sở lý thuyết toán2 D2018_N2 

(N01)
3 Phùng Ngọc Thắng Thứ 6, Chủ nhật (T11-15)

Tâm lý lứa tuổi mầm non

Pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Thể chế chính trị thế giới đương đại 

Xây dựng văn bản pháp luật

Logic học

Cơ sở lý thuyết toán 1

Thơ và mấy vấn đề về thơ VN hiện đại

Văn bản Hán Nôm

Đại số tuyến tính

Cơ sở lý thuyết toán 2

Dạy học tích hợp ở tiểu học



STT Mã lớp học phần Số tín chỉ Giáo viên Phòng học Lịch học

41
30PRI311-Dạy học tích hợp ở tiểu học 

D2018_N2 (N01)
3 Kiều Thị Thu Giang Thứ 4, 6 (T1-5) 

42
30PRI179-Dạy học Toán ở TH theo hướng 

phân hóa D2018_N2 (N01)
2 Trịnh Thị Hiệp Thứ 3, 5 (T6-10) 

43
30PRI067-PP bồi dưỡng năng lực cảm thụ cho 

HSTH D2018_N2 (N01)
3 Hà Thu Thủy Thứ 4, 6 (T6-10) 

44
30PRI096-Rèn luyện nghiệp vụ Giáo dục Tiểu 

học D2018_N2 (N01)
2 Nguyễn Thị Hòa Thứ 3, 5 (T11-15) 

45
20PRI029-Trang trí lớp học và nhà trường 

D2018_N2 (N01)
2 Nguyễn Thị Minh Ngọc Thứ 3, 5 (T1-5) 

46
30PRI094-Thiết kế đồ họa cơ bản cho HS tiểu 

học D2018_N2 (N01)
2 Nguyễn Thị Mai Anh Thứ 2, 7 (T6-10) 

47
30PRI182-Tâm lý học và giáo dục học ở Tiểu 

học 2 D2018_N2 (N01)
3

Hà Minh Chính 25 tiết           

Ngô Thị Kim Hoàn 35 tiết 
Thứ 2, 4 (T11-15) 

48
20PRI093-Hướng dẫn tổ chức HĐTNST ở 

trường Tiểu học C2018_N2 (N01)
2 Ngô Thị Kim Hoàn Thứ 3, 4 (T1-5) 

49 30LIT008-Lý luận Văn học 2 D2018_N2 (N01) 3 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Thứ 5, 6 (T11-15) 

Phương pháp dạy học Ngữ văn 2

Dạy học Toán ở TH theo hướng phân hóa

PP bồi dưỡng năng lực cảm thụ cho HSTH

Rèn luyện nghiệp vụ Giáo dục Tiểu học

Trang trí lớp học và nhà trường

Thiết kế đồ họa cơ bản cho HS tiểu học

Tâm lý học và giáo dục học ở Tiểu học 2

Hướng dẫn tổ chức HĐTNST ở trường Tiểu học

Lý luận Văn học 2



STT Mã lớp học phần Số tín chỉ Giáo viên Phòng học Lịch học

50
30LIT016-Phương pháp dạy học Ngữ văn 2 

D2018_N2 (N01)
3 Nguyễn Thị Mai Anh Thứ 2, 4 (T11-15) 

51
30LIT035-Văn học Hiện đại Việt Nam 2 

D2018_N2 (N01)
3 Nguyễn Thị Thanh Huyền Thứ 2, 4 (T1-5) 

52 30LIT027-Văn học thế giới 2 D2018_N2 (N01) 3 Vũ Công Hảo Thứ 7, Chủ nhật (T11-15)

53
30TRA032-Nghiệp vụ sư phạm 1 D2018_N2 

(N01)
2 Trần Thị Thảo Thứ 6 (T11-15) Chủ nhật (T1-5)

54
30TRA033-Nghiệp vụ sư phạm 2 D2018_N2 

(N01)
3 Vũ Thị Thu Hường Thứ 7 (T11-15) Chủ nhật (T6-10)

55
30HOT025-Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn 

thực phẩm D2018 (N01)
2 Vũ Thị Hoàn Thứ 3, 5 (T6-10) 

56 30LIT007-Hán Nôm cơ sở D2018 (N01) 3 Trịnh Ngọc Ánh Thứ 3 (T1-5)

57
30HOT048-Ngoại ngữ chuyên ngành 2 (Tiếng 

Trung) D2018 (N01)
4 Nguyễn Tá Nam Thứ 2 (T1-5) Thứ 4 (T6-10)

58
30VNS210-Tin học ứng dụng trong lĩnh vực 

truyền thông, văn hóa D2018 (N01)
2 Hoàng Thị Mai Thứ 3, 5 (T11-13) 

Văn học Hiện đại Việt Nam 2

Văn học thế giới 2

Nghiệp vụ sư phạm 1

Nghiệp vụ sư phạm 2

Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm

Hán Nôm cơ sở

Ngoại ngữ chuyên ngành 2 (Tiếng Trung)

Tin học ứng dụng trong lĩnh vực truyền thông, văn hóa

Thuyết minh cảnh quan du lịch HN



STT Mã lớp học phần Số tín chỉ Giáo viên Phòng học Lịch học

59
30VNS084-Thuyết minh cảnh quan du lịch 

HN D2018 (N01)
2 Nguyễn Thị Yến Thứ 4, 5, 6 (T2-4)

60
30VNS048-Văn hóa phương Đông D2018 

(N01)
3 Lê Thị Thu Hương Thứ 5 (T6-10)

Nguyên lý hệ điều hành

61
30AMA023-Nguyên lý hệ điều hành D2018 

(N01)
2 Đỗ Ngọc Quỳnh Thứ 3, 4 (T6-10)

62
30TRA110-Phát triển năng lực thông tin trong 

kỉ nguyên số D2018 (N01)
2 Hoàng Thị Mai Thứ 2, 6 (T11-15)

Vật lý đại cương

63 30PHY050-Vật lý đại cương D2018 (N01) 2 Bùi Thị Phương Thúy Thứ 2, 5 (T1-5)

Nhập môn trí tuệ nhân tạo

64
30AMA035-Nhập môn trí tuệ nhân tạo D2018 

(N01)
2 Hà Đặng Cao Tùng Thứ 4, 6 (T1-5)

65
30LOS026_Quản trị chuỗi cung ứng 1 D2018 

(N01)
3 Hoàng  Hương Giang    Thứ 3, 5 (T1-4) 

66 30LOS025_Kinh doanh quốc tế D2018 (N01) 3 Đào Thu Hà      Thứ 3, 4 (T6-9)

67 30BUA019_Quản trị rủi ro D2018 (N01) 2 Phạm Hoàng Điệp      Thứ 4, Chủ nhật (T1-4)

68
30BUA029_Quản trị quan hệ khách hàng 

D2018 (N01)
3 Trần Lê Trà My       Thứ 3, 5 (T6-9)

69 30BUA026_Quản trị tài chính D2018 (N01) 3 Nguyễn Thị Xuân       Thứ 2 (T2-5) Thứ 3 (T6-9)

Quản trị chuỗi cung ứng 1

Văn hóa phương Đông

Phát triển năng lực thông tin trong kỉ nguyên số

Kinh doanh quốc tế

Quản trị rủi ro

Quản trị quan hệ khách hàng

Quản trị tài chính



STT Mã lớp học phần Số tín chỉ Giáo viên Phòng học Lịch học

70 30BUA005_Nguyên lý thống kê D2018 (N01) 3 Đỗ Thị Vân Dung       Thứ 3, 4 (T2-4)      

71 30BUA054_Hành vi khách hàng D2018 (N01) 3 Nguyễn Thái Hà      Thứ 2, 7 (T6-9)   

72 30BUA016_Quản trị nhân lực D2018 (N01) 3 Đào Trường Thành      Thứ 4, 6 (T7-10)    

73 30BUA015_Đạo đức kinh doanh D2018 (N01) 2 Phạm Bích Hồng      Thứ 3 (T6-9) Thứ 5 (T2-5)

74
30BUA046_Khởi tạo doanh nghiệp kinh 

doanh D2018 (N01)
3 Lương Ngọc Hiếu       Thứ 2, 3 (T2-5)    

75 30PUB007_Chính phủ điện tử D2018 (N01) 3 Hà Thị Thu Hằng       Thứ 2, 4 (T7-10)      

76 30BUA007_Kinh tế vĩ mô D2018 (N01) 3 Nghiêm Thị Lân        Thứ 2, 4 (T2-5)     

77 30BUA006_Nguyên lý kế toán D2018 (N01) 3 Nguyễn Thị Xuân         Thứ 2 (T6-9) Thứ 3 (T2-5)

78
30LOS010_Chính sách biển Việt Nam D2018 

(N01)
3 Nguyễn Thanh Minh         Thứ 7 (T6-9) Chủ nhật (T1-4)

Nguyên lý kế toán

Nguyên lý thống kê

Hành vi khách hàng

Quản trị nhân lực

Đạo đức kinh doanh

Khởi tạo doanh nghiệp kinh doanh

Chính phủ điện tử

Kinh tế vĩ mô 

Chính sách biển Việt Nam



Từ ngày - Đến 

ngày

30/5/2022-

10/7/2022

30/5/2022-

19/6/2022

30/5/2022-

19/6/2022

30/5/2022-

03/7/2022

30/5/2022-

26/7/2022

30/5/2022-

26/6/2022

30/5/2022-

26/6/2022

30/5/2022-

26/6/2022

30/5/2022-

26/6/2022

THỜI KHÓA BIỂU DỰ KIẾN (MỞ LỚP RIÊNG) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Âm nhạc và cảm thụ âm nhạc

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Dân số MT và phòng chống ma túy

Giáo dục Quốc phòng An ninh 1

Giáo dục Quốc phòng An ninh 2

Giáo dục thể chất 1

Giáo dục thể chất 2

Giáo dục thể chất 3



Từ ngày - Đến 

ngày

30/5/2022-

26/6/2022

30/5/2022-

26/6/2022

30/5/2022-

03/7/2022

30/5/2022-

19/6/2022

30/5/2022-

19/6/2022

30/5/2022-

24/7/2022

30/5/2022-

03/7/2022

30-5/2022-

07/8/2022

30/5/2022-

31/7/2022

30-5/2022-

19/6/2022

30/5/2022-

31/7/2022

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Giáo dục học

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

Tiếng Trung Quốc

Tin học

Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Triết học Mác-Lênin

Quản lí hành chính nhà nước Ngành và PLĐC 

Công pháp quốc tế



Từ ngày - Đến 

ngày

30/5/2022-

31/7/2022

30/5/2022-

31/7/2022

30/5/2022-

17/7/2022

30/5/2022-

03/7/2022

30/5/2022-

19/6/2022

30/5/2022-

07/8/2022

30/5/2022-

07/8/2022

30/5/2022-

03/7/2022

30/5/2022-

03/7/2022

30/5/2022-

03/7/2022

Luật Lao động

Chuyên đề giới thiệu hệ thống pháp luật VN

Kĩ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng

Luật đầu tư

Luật hành chính 

Luật hiến pháp

Luật môi trường

Luật tài chính ngân hàng

Luật thương mại 2

Pháp luật cộng đồng ASEAN



Từ ngày - Đến 

ngày

30/5/2022-

26/6/2022

30/5/2022-

19/6/2022

30/5/2022-

03/7/2022

30/5/2022-

26/6/2022

30/5/2022-

31/7/2022

30/5/2022-

03/7/2022

30/5/2022-

10/7/2022

30/5/2022-

10/7/2022

30/5/2022-

10/7/2022

30/5/2022-

03/7/2022

Tâm lý lứa tuổi mầm non

Pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Thể chế chính trị thế giới đương đại 

Xây dựng văn bản pháp luật

Logic học

Cơ sở lý thuyết toán 1

Thơ và mấy vấn đề về thơ VN hiện đại

Văn bản Hán Nôm

Đại số tuyến tính

Cơ sở lý thuyết toán 2

Dạy học tích hợp ở tiểu học



Từ ngày - Đến 

ngày

30/5/2022-

10/7/2022

30/5/2022-

03/7/2022

30/5/2022-

03/7/2022

30/5/2022-

03/7/2022

30/5/2022-

03/7/2022

30/5/2022-

03/7/2022

30/5/2022-

10/7/2022

30/5/2022-

03/7/2022

30/5/2022-

10/7/2022

Phương pháp dạy học Ngữ văn 2

Dạy học Toán ở TH theo hướng phân hóa

PP bồi dưỡng năng lực cảm thụ cho HSTH

Rèn luyện nghiệp vụ Giáo dục Tiểu học

Trang trí lớp học và nhà trường

Thiết kế đồ họa cơ bản cho HS tiểu học

Tâm lý học và giáo dục học ở Tiểu học 2

Hướng dẫn tổ chức HĐTNST ở trường Tiểu học

Lý luận Văn học 2



Từ ngày - Đến 

ngày

30/5/2022-

24/7/2022

30/5/2022-

10/7/2022

30/5/2022-

10/7/2022

30/5/2022-

03/7/2022

30/5/2022-

10/7/2022

30/5/2022-

19/6/2022

30/5/2022-

31/7/2022

30/5/2022-

24/7/2022

30/5/2022-

17/7/2022

Văn học Hiện đại Việt Nam 2

Văn học thế giới 2

Nghiệp vụ sư phạm 1

Nghiệp vụ sư phạm 2

Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm

Hán Nôm cơ sở

Ngoại ngữ chuyên ngành 2 (Tiếng Trung)

Tin học ứng dụng trong lĩnh vực truyền thông, văn hóa

Thuyết minh cảnh quan du lịch HN



Từ ngày - Đến 

ngày

30/5/2022-

03/7/2022

30/5/2022-

24/7/2022

30/5/2022-

19/6/2022

30/5/2022-

03/7/2022

30/5/2022-

03/7/2022

30/5/2022-

19/6/2022

30/5/2022-

24/7/2022

30/5/2022-

03/7/2022

30/5/2022-

19/6/2022

30/5/2022-

03/7/2022

30/5/2022-

03/7/2022

Quản trị chuỗi cung ứng 1

Văn hóa phương Đông

Kinh doanh quốc tế

Quản trị rủi ro

Quản trị quan hệ khách hàng

Quản trị tài chính



Từ ngày - Đến 

ngày

30/5/2022-

03/7/2022

30/5/2022-

03/7/2022

30/5/2022-

03/7/2022

30/5/2022-

03/7/2022

30/5/2022-

03/7/2022

30/5/2022-

03/7/2022

30/5/2022-

03/7/2022

30/5/2022-

03/7/2022

30/5/2022-

03/7/2022

Nguyên lý kế toán

Nguyên lý thống kê

Hành vi khách hàng

Quản trị nhân lực

Đạo đức kinh doanh

Khởi tạo doanh nghiệp kinh doanh

Chính phủ điện tử

Kinh tế vĩ mô 

Chính sách biển Việt Nam


